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I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 12, KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA LỚN DIỆN RỘNG
1. Tin bão khẩn cấp (bão số 12) 

Hồi 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

2. Gió mạnh và sóng lớn trên biển.
Từ chiều 03/11, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh dần lên cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng và ngày 04/11 tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m, sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao từ 5-7m, vùng ven bờ từ 2-4m.

Từ gần sáng và ngày 04/11, trên đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 9-11, giật cấp 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11; ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

3. Mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất
Từ 03/11, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão số 12 nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ.

Từ ngày 04 đến 08/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một  đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

II. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 01/11 đến 19h00 ngày 02/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	60 mm
	
	Côn Đảo (BR.Vũng Tàu)
	84 mm

	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	39 mm
	
	Phụng Hiệp (Cần Thơ)
	32 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	31 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	118 mm

	M Đrăk (Đăk Lắk)
	36 mm
	
	Đại Ngãi (Sóc Trăng)
	82 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 02/11 đến 07h00 ngày 03/11, tất cả các tỉnh trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa dưới 15mm.
1.3. Lượng mưa đợt: Từ 19h00 ngày 31/10 đến 19h00 ngày 02/11, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm (tập trung chủ yếu vào ngày 31/10 và 01/11), một số trạm có mưa rất lớn như:
	Thượng Nhật (TT. Huế)
	263 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	245 mm

	Nam Đông (TT. Huế)
	243 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	462 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	428 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	357 mm

	Tiên Phước (Quảng Nam)
	335 mm
	
	Krông Pa (Gia Lai)
	249 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	239 mm
	
	Côn Đảo (BR. Vũng Tàu)
	235 mm


2. Tin lũ trên các sông và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên:
Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang xuống, Mực nước lúc 19h00 ngày 02/11 trên một số sông như sau:

- Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ: 2,23m, dưới BĐ1 0,27m;

- Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 6,06m, trên BĐ1 0,06m;

- Sông Ba tại Phú Lâm 2,21m, dưới BĐ2 0,49m;

- Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,05m, trên BĐ2 0,25m.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và tình trạng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Ngoài ra, từ đêm ngày 3-8/11 trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai khả năng cao tiếp tục xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng trong đợt lũ này.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:

- Ngày 01/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1659/CĐ-TTg chỉ đạo các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung, Tây Nguyên và các Bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền Trung.

- Ngày 03/11/2017; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

- Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTT Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TWPCTT phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam vào ngày 02/11 và Bình Thuận, Ninh Thuận vào ngày 03/11.
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn tham gia chỉ đạo ứng phó với bão.

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công văn gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên đề nghị tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến, công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó bão số 12. Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 394/PCTT-QLĐĐ ngày 02/11/2017 gửi UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông đang thi công dở dang, xung yếu, bảo vệ khu dân cư.
- Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng đã triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương tổ chức chặt tỉa cành cây, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa chống bão. 

- Các Bộ Công thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với bão;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tăng cường các bản tin dự báo, nhận định sớm về tình hình mưa lũ lớn để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó; đã có bản tin số 640/DBTƯ ngày 01/11 nhận định về tình hình mưa lũ đặc biệt lớn và kéo dài nhiều ngày trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ ngày 03-08/11/2017.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình ATNĐ, mưa, lũ để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo và đôn đốc các địa phương.
2. Địa phương:
2.1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã triển khai thực hiện nội dung các Công điện số 1659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 83/CĐ-TW, 84/CĐ-TW, 85/CĐ-TW của BCĐ TWPCTT. Trong đó, các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó.
- Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển vào 18h ngày 02/11; di dời ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trước 16h ngày 03/11; chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 03/11. 
- Tỉnh Ninh Thuận tổ chức cấm biển vào 15h ngày 02/11; di dời ngư dân trên tàu thuyền, lồng bè trước 13h ngày 03/11.
- Tỉnh Bình Thuận tổ chức cấm biển vào 09h ngày 02/11; hoàn tất các công việc chuẩn bị ứng phó với bão trước 10h ngày 03/11.
2.3. Tình hình tàu thuyền:
Theo báo cáo nhanh số 403/BC-CQTT ngày 03/11/2017 của Bộ Tư lệnh BĐBP, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 79.182 tàu/385.911 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực từ 100-140N và 1120E: 40 tàu/308 lao động (Bình Định: 24 tàu/184 lao động; BR Vũng Tầu: 16 tàu/124 lao động. Các tàu đã nhận được thông tin về bão và đang di chuyển về bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm);
- Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 79.142 tàu/385.603 lao động, trong đó:

+ Hoạt động ở khu vực biển khác: 4.566 tàu/33.371 lao động;

+ Neo đậu tại các bến: 74.576 tàu/352.232 lao động.

(Chi tiết có phục lục kèm theo).

2.4. Tình hình di dời dân:
Ngày 02/11/2017, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo triển khai sơ tán dân cư tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, vùng trũng thấp đến nơi an toàn với 759 hộ/1.958 người tại huyện Đồng Xuân.
Theo kế hoạch ứng phó với bão của các địa phương: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, tổng số người dự kiến di dời, sơ tán là 75.467 hộ/386.143 người (sơ tán tập trung: 38.267 hộ/192.581 người; sơ tán tại chỗ: 37.200 hộ/193.562 người), cụ thể:

- Tỉnh Bình Định: 13.591 hộ/93.199 người (sơ tán tại chỗ);

- Tỉnh Phú Yên: 22.376 hộ/85.086 người (sơ tán tập trung: 10.793 hộ/39.948 người; sơ tán tại chỗ: 11.583 hộ/45.138 người);

- Tỉnh Khánh Hòa: 20.591 hộ/92.795 người (sơ tán tập trung: 14.721 hộ/14.721 người; sơ tán tại chỗ: 5.870 hộ/28.431 người);

- Tỉnh Ninh Thuận: 18.299 hộ/79.854 người (sơ tán tập trung: 12.143 hộ/53.060 người; sơ tán tại chỗ: 6.156 hộ/26.794 người);

- Tỉnh Bình Thuận: 610 hộ/35,209 người (sơ tán tập trung).

IV. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ như sau:

- Lúa vụ Mùa: diện tích gieo sạ đạt 445.107 ha, trong đó: 

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: 61.926 ha, trong đó lúa đang chín là 11.500ha, còn lại đang trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

+ Tây Nguyên: gieo sạ 146.441 ha, trong đó lúa đang chín là 137.900 ha, còn lại đang trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 6h00 sáng 03/11, trong 162 hồ cập nhật thông tin, có 18 hồ chứa đang xả qua tràn: 
- Khu vực Tây Nguyên 08 hồ: Sreepok 4: 27m3/s; Đa Nhim: 50m3/s. Đăk Ru: 118m3/s; ĐakSrông: 50m3/s; Đrây H’linh 1: 80m3/s; Bảo Lộc: 58m3/s; ĐăkSrông 3A: 900m3/s; ĐăkSrông 3B: 1.100 m3/s.
- Duyên hải Nam Trung Bộ có 08 hồ: Sông Hinh: 800m3/s; Ba Hạ: 1.400m3/s; ĐakMi 4A: 195m3/s; Sông Bung 4: 46 m3/s; Vĩnh Sơn: 15m3/s; ĐakMi 3: 244 m3/s; Sông Giang 2: 23 m3/s; La Hiêng 2: 65 m3/s.
- Bắc Trung Bộ có 02 hồ: A Lưới: 40 m3/s; Chi Khê: 132 m3/s. 

2. Về hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo nhanh ngày 02/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi) tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 501 hồ (132 hồ chứa lớn, 369 hồ chứa nhỏ). Tình hình tích nước cụ thể như sau:

+ Dung tích: tại các tỉnh, TP Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận các hồ đạt 60-75% dung tích thiết kế; tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, các hồ đạt 30-50 % dung tích thiết kế.
+ Mực nước: Hầu hết các hồ mực nước còn thấp dưới MNDBT. 

+ Các hồ có cửa van: Tổng số 61 hồ.

+ Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Sông Quao xả 10m3/s, hồ Sông Lòng Sông xả 25m3/s, Đá Bàn xả 120m3/s, hồ Suối Dầu xả 30m3/s, hồ Hoa Sơn xả 25m3/s.
+ Các hồ chứa xung yếu: Có 57 hồ chứa xung yếu (16 hồ lớn, 41 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Quảng Ngãi 11 hồ, Bình Định 17 hồ,... Các hồ đặc biệt cần quan tâm khi có mưa lớn gồm: Hồ Buôn La Bách, Hóc Răm (Phú Yên); Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định); Sông Biêu (Ninh Thuận); Trà Tân, Sông Quao (Bình Thuận).
- Khu vực Đông Nam Bộ: Tổng số có 113 hồ (28 hồ chứa lớn, 85 hồ chứa nhỏ). Tình hình tích nước cụ thể như sau:
+ Dung tích: Tại tỉnh Bình Phước các hồ cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước (57/57 hồ), tại các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu các hồ đạt 70-85% dung tích thiết kế (56 hồ). 

+ Mực nước: Tại tỉnh Bình Phước, 57/57 hồ tích đầy hoặc xấy xỉ đầy nước, tại các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu hầu hết các hồ mực nước còn dưới MNDBT.
+ Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Không có hồ nào vận hành xả.
+ Các hồ chứa xung yếu: 04 hồ (Bình Phước 2 hồ, Đồng Nai 2 hồ).

VI. THIỆT HẠI
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên, mưa lũ từ ngày 01/11-02/11/2017 đã gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh như sau:
- Về nhà: 409 nhà bị ngập từ 0,5-1m (huyện Đồng Xuân).
- Về nông nghiệp: 72 ha lúa vụ mùa, 600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ, 30 ha ruộng lúa bị xói lở, bồi lấp.
- Thủy lợi: 10.504m3 đất và hàng trăm mét bê tông kênh mương cấp I, II, III bị hư hỏng.
- Giao thông: 300m3 đất đá bị sạt lở, bồi lấp trên các tuyến tỉnh lộ. Tính đến 11h00’ ngày 02/11, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã thông suốt.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện nghiêm Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn. Chỉ đạo cấm biển và cho học sinh nghỉ học.
3. Tổ chức sơ tán người dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn tuyệt đối. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo vệ trụ sở công trình, đặc biệt đối với công trình tháp cao; tổ chức chặt tỉa cành cây, hạn chế thiệt hại.

5. Kiểm tra, rà soát bảo vệ an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai; bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ trọng điểm xung yếu hồ đập, khu vực sạt lở đất, lũ quét, ngập lũ để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Giám sát chặt chẽ các hồ chứa, vận hành đúng quy trình đảm bảo an toàn hạ du.
6. Đảm bảo an toàn sản xuất, nuôi trồng thủy sản, lồng bè, ao nuôi, chăn nuôi gia súc.
7. Triển khai các biện pháp ứng phó với bão và tình hình mưa lũ đảm bảo an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ để người dân, tổ chức chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại./.
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